
DCC10005302 5 Thứ Hai

DCC10015001 3 Thứ Hai

DCC10022005 3 Thứ Năm

DCC10022006 3 Thứ Tư

DCC10022009 3 Thứ Sáu

DCC10022010 3 Thứ Ba

DCC10022012 3 Thứ Sáu

DCC10022014 3 Thứ Ba

DCC10022022 3 Thứ Hai

DCC10022023 3 Thứ Hai

DCC10022024 3 Thứ Năm

DCC10022025 3 Thứ Tư

DCC10022031 3 Thứ Tư

DCC10022034 3 Thứ Ba

DCC10022041 3 Thứ Sáu

DCC10022042 3 Thứ Năm

DCC10022043 3 Thứ Hai

DCC10022047 3 Thứ Sáu

DCC10022048 3 Thứ Sáu

DCC10022051 3 Thứ Hai

DCC10022052 3 Thứ Sáu

1-3 30 50 H4 CD22TT6

7-9 30 50 H1 CD22TT7

1-3 30 50 H1 CD22TT2

4-6 30 50 H1 CD22TT3

4-6 30 50 H2 CD22TH3

4-6 30 50 H4 CD22TN1

1-3 30 50 H1 CD22QS1

7-9 30 50 H1 CD22TH2

4-6 30 50 H1 CD22OT2

4-6 30 50 H1 CD22OT8

4-6 30 50 H4 CD22OT16

1-3 30 50 H2 CD22OT17

4-6 30 50 H1 CD22LG1

1-3 30 50 H4 CD22OT15

1-3 30 50 H1 CD22KD2

10-12 30 50 H1 CD22LD1

CD22DH2

10-12 30 50 H1 CD22KD1

Nguyễn Thị Hà  Phương

4-6 30 50 H2 CD22DH1

1-3 30 50 H1

3

2 Kỹ năng giao tiếp (DCC100150) Lê Minh  Trung 4-6 1 20 H2

7-11 1 20 H1

Nguyễn Văn  Úy 7-11 1 20 B205

1 20 H1

Thứ Sáu
1-5 1 20 H1

20 H1

Thứ Năm
1-5 1 20 H1

7-11

H1

Thứ Tư
1-5 1 20 H1

7-11 1

Thứ Ba
1-5 1 20 H1

7-11 1 20

Thứ Hai
1-5 1 20 H1

7-11 1 20 H1

Phòng học Mã lớp
Từ Đến

1
Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 

(DCC100053)

Lâm Văn  Vũ DCC10005301 50

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 01 NĂM HỌC 2022-2023 (CHÍNH THỨC)

Áp dụng từ: 19/09/2022

TT Tên học phần Giảng viên Lớp HP
Số 

tiết/tuần
Thứ

Tiết

BĐ - KT

Sĩ số

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TP. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng  9  năm  2022

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



DCC10022057 3 Thứ Tư

DCC10022062 3 Thứ Ba

DCC10022066 3 Thứ Năm

DCC10022007 3 Thứ Ba

DCC10022026 3 Thứ Tư

DCC10022027 3 Thứ Tư

DCC10022036 3 Thứ Ba

DCC10022037 3 Thứ Ba

DCC10022050 3 Thứ Tư

DCC10022061 3 Thứ Ba

DCC10022015 3 Thứ Tư

DCC10022016 3 Thứ Năm

DCC10022018 3 Thứ Sáu

DCC10022019 3 Thứ Tư

DCC10022020 3 Thứ Tư

DCC10022029 3 Thứ Năm

DCC10022030 3 Thứ Sáu

DCC10022040 3 Thứ Sáu

DCC10022044 3 Thứ Năm

DCC10022046 3 Thứ Năm

DCC10022049 3 Thứ Năm

DCC10022053 3 Thứ Năm

DCC10022054 3 Thứ Ba

DCC10022055 3 Thứ Hai

DCC10022056 3 Thứ Hai

DCC10022058 3 Thứ Tư

DCC10022063 3 Thứ Ba

DCC10022064 3 Thứ Sáu

DCC10022068 3 Thứ Ba

DCC10022069 3 Thứ Ba

DCC10022017 3 Thứ Ba

DCC10022021 3 Thứ Hai

DCC10022028 3 Thứ Hai

DCC10022032 3 Thứ Ba

DCC10022038 3 Thứ Hai

DCC10022059 3 Thứ Ba

DCC10022060 3 Thứ Ba

DCC10022070 3 Thứ Hai

DCC10028005 5 Thứ Ba

DCC10028006 5 Thứ Ba

DCC10028010 5 Thứ Sáu

DCC10028013 5 Thứ Sáu

DCC10028015 5 Thứ Năm

Giáo dục chính trị (DCC100280)

7-11 30 50 H2 CD22DK1

CD22DC3

1-5 30 50 H2 CD22DD3
Hoàng Hải  Đông

7-11 30 50 H2 CD22CD2

1-5 30 50 H2

Trần Dương Phương  Anh 7-11 30 50 B204 CD22CD1

1-3 30 50 H3 CD22OT22

1-3 30 50 H4 CD22OT18

1-3 30 50 H4 CD22OT19

4-6 30 50 H4 CD22OT9

4-6 30 50 H3 CD22TA3

CD22OT14

4-6 30 50 H3 CD22OT5

Nguyễn Thùy  Châu

4-6 30 50 H4 CD22OT10

1-3 30 50 H3

7-9 30 50 B302 CD22TT10

10-12 30 50 B302 CD22OT21

10-12 30 50 B302 CD22DH5

10-12 30 50 B302 CD22TH4

10-12 35 81 H1

10-12 30 50 B302 CD22LG4

7-9 30 50 B302 CD22TT9

7-9 35 81 H1

7-9 30 50 B302 CD22TT4

10-12 30 50 B302 CD22TT8

7-9 30 50 B302 CD22TN2

4-6 30 50 H1 CD22TT1

10-12 30 50 B302 CD22OT7

7-9 30 50 B302 CD22TH1

10-12 30 50 B302 CD22OT13

10-12 30 50 B302 CD22OT6

7-9 30 50 B302 CD22OT11

7-9 30 50 B302 CD22OT12

CD22LG2

4-6 30 50 H1 CD22OT1

1-3 30 50 H2 CD22OT20

Nguyễn Quốc  Điền

7-9 30 50 B302

4-6 30 50 H2 CD22TA2

1-3 30 50 H2 CD22TT5

1-3 30 50 H2 CD22OT4

1-3 30 50 H2 CD22TA1

CD22DH3

4-6 30 53 H2 CD22OT3

1-3 30 50 H2 CD22TA4

Huỳnh Thiên  Vũ

4-6 30 50 H2

1-3 30 50 H1 CD22LG3

4-6 30 50 H1 CD22DH4

Nguyễn Thị Hà  Phương

3

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



DCC10028046 5 Thứ Ba

DCC10028061 5 Thứ Hai

DCC10028008 5 Thứ Hai

DCC10028012 5 Thứ Hai

DCC10028016 5 Thứ Năm

DCC10028027 5 Thứ Tư

DCC10028035 5 Thứ Hai

DCC10028054 5 Thứ Tư

DCC10028059 5 Thứ Năm

DCC10028009 5 Thứ Sáu

DCC10028018 5 Thứ Tư

DCC10028033 5 Thứ Ba

DCC10028011 5 Thứ Sáu

DCC10028021 5 Thứ Ba

DCC10028024 5 Thứ Ba

DCC10028028 5 Thứ Tư

DCC10028019 5 Thứ Sáu

DCC10028026 5 Thứ Tư

DCC10028040 5 Thứ Sáu

DCC10028050 5 Thứ Tư

DCC10028032 5 Thứ Tư

DCC10028034 5 Thứ Tư

DCC10028048 5 Thứ Hai

DCC10028049 5 Thứ Sáu

DCC10028037 5 Thứ Năm

DCC10028043 5 Thứ Sáu

DCC10028051 5 Thứ Sáu

DCC10028057 5 Thứ Năm

DCC10029003 5 Thứ Ba

DCC10029004 5 Thứ Hai

DCC10029008 5 Thứ Hai

Giáo dục chính trị (DCC100280)

Giáo dục quốc phòng và an ninh (DCC100290)

H3
Thứ Tư

1-5 30 80 H3

7-11 30 80

Thứ Ba
1-5 30 80 H3

7-11 30 80 H3

80 H3

7-11 30 80 H3

7-11 30 50 B205 CD22QS1

DCC10029017 50

Thứ Hai
1-5 30

CD22KD1

7-11 30 51 B205 CD22KD2

Nguyễn Văn  Úy

1-5 30 53 B206

7-11 30 50 H4 CD22TD1

5

CD22NH1

7-11 30 50 D04-08 CD22QT4
Tô Thanh  My

7-11 30 50 H4 CD22LD1

1-5 30 50 H5

D03-07 CD22QT1

7-11 30 50 H4 CD22QT2

CD22KT1

Nguyễn Thị  Chuẩn

7-11 30 50 H5 CD22KT3

7-11 30 50

7-11 30 57 B206 CD22QT3

Vũ Thị Thu  Huyền 7-11 30 50 B205

CD22KD1

1-5 30 50 H3 CD22LH1
Trần Thị Kim  Oanh

1-5 30 50 H3 CD22DL2

1-5 30 50 B205

7-11 30 50 H5 CD22DT1

7-11 30 50 D03-03 CD22KS1

CD22DD1

7-11 30 50 H5 CD22DN1

7-11 30 50 D03-06 CD22KT2

Trần  Cường

7-11 30 50 H5

CD22DC2

1-5 30 50 H3 CD22DL1

7-11 30 50 H3 CD22TM1

Lưu Thị Thu  Hương

1-5 30 50 D03-03

7-11 30 50 H4 CD22KT4

1-5 30 50 H5 CD22TC1

7-11 30 50 H3 CD22DK2

1-5 30 50 H5 CD22KD2

CD22DC1

7-11 30 50 H4 CD22DD2

1-5 30 90 H5

Đinh Thị  Bắc

1-5 30 50 B404

7-11 30 50 H2 CD22QS1

Hoàng Hải  Đông

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



DCC10029037 5 Thứ Ba

DCC10029038 5 Thứ Sáu

DCC10029005 5 Thứ Sáu

DCC10029006 5 Thứ Sáu

DCC10029012 5 Thứ Năm

DCC10029013 5 Thứ Năm

DCC10029010 5 Thứ Ba

DCC10029011 5 Thứ Ba

DCK10001001  

DCK10001006  

DCK10001002 3 Thứ Hai

DCK10001003 3 Thứ Hai

DCK10001004 3 Thứ Hai

DCK10001005 3 Thứ Hai

DCK10003110 2 Thứ Tư

DCK100031113 2 Thứ Hai

Giáo dục quốc phòng và an ninh (DCC100290)

Giáo dục thể chất 1 (DCK100031)

CD22DC1

8-9 30 50 SAN5 CD22DH4

Nguyễn Đức  Chánh

8-9 30 50 SAN5

4-6 30 50 H2 CD22TA4

7

CD22TA2

1-3 30 50 H2 CD22TA3
Lê Minh  Trung

1-3 30 50 H2 CD22TA1

4-6 30 50 H2

CD22TA

30 50 CD22TA5

30 80 H1

6 Kỹ năng giao tiếp (DCK100010)

30 50

80 H1

Thứ Sáu
1-5 30 80 H1

7-11

H1

Thứ Năm
1-5 30 80 H1

7-11 30

Thứ Tư
1-5 30 80 H1

7-11 30 80

Thứ Ba
1-5 30 80 H1

7-11 30 80 H1

H1

7-11 30 80 H1

30 63 B205 CD22QT2

DCC10029015 50

Thứ Hai
1-5 30 80

80 H2

Lâm Văn  Vũ

1-5 30 55 B205 CD22QT1

7-11

H2

Thứ Sáu
1-5 30 80 H2

7-11 30

Thứ Năm
1-5 30 80 H2

7-11 30 80

Thứ Tư
1-5 30 80 H2

7-11 30 80 H2

H2

7-11 30 80 H2

H2

7-11 30 80 H2

DCC10029016 50

Thứ Hai
1-5 30 80

Thứ Ba
1-5 30 80

1-5 30 64 B205 CD22QT3

7-11 30 58 B205 CD22QT4

CD22LG1

7-11 30 60 B205 CD22LG2

7-11 30 63 B206 CD22LG4

Ngô Văn  Quang

1-5 30 59 B205

30 80 H3

7-11 30 50 B206 CD22LG3

80 H3

Thứ Sáu
1-5 30 80 H3

7-11

Thứ Năm
1-5 30 80 H3

7-11 30

DCC10029017 50

Nguyễn Văn  Úy

5

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



DCK100031114 2 Thứ Năm

DCK100031119 2 Thứ Hai

DCK10003113 2 Thứ Tư

DCK10003114 2 Thứ Tư

DCK10003118 2 Thứ Năm

DCK10003136 2 Thứ Năm

DCK10003171 2 Thứ Tư

DCK10003180 2 Thứ Năm

DCK100031101 2 Thứ Hai

DCK100031102 2 Thứ Ba

DCK100031109 2 Thứ Ba

DCK10003119 2 Thứ Tư

DCK10003122 2 Thứ Tư

DCK10003154 2 Thứ Tư

DCK10003155 2 Thứ Hai

DCK10003163 2 Thứ Sáu

DCK10003164 2 Thứ Sáu

DCK10003168 2 Thứ Tư

DCK10003185 2 Thứ Hai

DCK10003186 2 Thứ Hai

DCK10003191 2 Thứ Năm

DCK10003193 2 Thứ Tư

DCK10003195 2 Thứ Năm

DCK100031108 2 Thứ Sáu

DCK10003111 2 Thứ Ba

DCK100031110 2 Thứ Sáu

DCK100031111 2 Thứ Hai

DCK100031112 2 Thứ Ba

DCK100031117 2 Thứ Ba

DCK100031120 2 Thứ Ba

DCK10003115 2 Thứ Ba

DCK10003143 2 Thứ Năm

DCK10003153 2 Thứ Tư

DCK10003156 2 Thứ Năm

DCK10003157 2 Thứ Hai

DCK10003160 2 Thứ Năm

DCK10003161 2 Thứ Sáu

DCK10003170 2 Thứ Năm

DCK10003173 2 Thứ Tư

DCK10003183 2 Thứ Sáu

DCK10003184 2 Thứ Tư

DCK10003194 2 Thứ Tư

DCK100031115 2 Thứ Ba

DCK10003112 2 Thứ Tư

Giáo dục thể chất 1 (DCK100031)

CD22DC3

Trịnh Quốc  Tuấn

10-11 30 50 SAN3 CD22TH4

10-11 30 50 SAN3

8-9 30 50 SAN3 CD22TH2

4-5 30 50 SAN1 CD22TT4

1-2 30 50 SAN3 CD22QT4

1-2 30 50 SAN2 CD22TH1

10-11 30 50 SAN4 CD22OT4

8-9 30 50 SAN1 CD22QT1

8-9 30 50 SAN1 CD22OT16

1-2 30 50 SAN4 CD22OT3

10-11 30 50 SAN2 CD22OT12

4-5 30 50 SAN6 CD22OT15

1-2 30 50 SAN5 CD22DD3

10-11 30 50 SAN2 CD22LG2

1-2 30 50 SAN5 CD22TA4

8-9 30 50 SAN4 CD22OT21

10-11 30 50 SAN6 CD22OT19

4-5 30 51 SAN1 CD22OT20

CD22DC2

8-9 30 50 SAN2 CD22OT18

Bùi Trọng  Khôi

4-5 30 50 SAN1 CD22LG3

10-11 30 50 SAN6

1-2 30 60 SAN1 CD22TT3

4-5 30 50 SAN1 CD22TT5

4-5 30 50 SAN2 CD22TM1

1-2 30 50 SAN1 CD22TT1

10-11 30 50 SAN6 CD22QS1

10-11 30 50 SAN3 CD22TH3

4-5 30 50 SAN6 CD22OT6

1-2 30 50 SAN6 CD22OT7

8-9 30 50 SAN6 CD22OT13

8-9 30 52 SAN6 CD22OT14

4-5 30 59 SAN2 CD22DH3

10-11 30 50 SAN6 CD22DL2

CT22DN1

1-2 30 50 SAN2 CD22LG4

Mai Thế  Duy

1-2 30 52 SAN3 CT21OT1

4-5 30 50 SAN2

10-11 30 50 SAN1 CD22QT2

8-9 30 50 SAN2 CD22TC1

4-5 30 60 SAN2 CD22DH2

10-11 30 50 SAN4 CD22KT2

4-5 30 50 SAN5 CD22DD1

1-2 30 50 SAN5 CD22DD2

1-2 30 60 SAN2 CD22DH5

10-11 30 59 SAN5 CD22TT10
Nguyễn Đức  Chánh

7

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



DCK100031121 2 Thứ Hai

DCK10003117 2 Thứ Sáu

DCK10003130 2 Thứ Năm

DCK10003137 2 Thứ Hai

DCK10003138 2 Thứ Tư

DCK10003140 2 Thứ Ba

DCK10003158 2 Thứ Sáu

DCK10003162 2 Thứ Tư

DCK10003165 2 Thứ Ba

DCK10003188 2 Thứ Sáu

DCK10003189 2 Thứ Năm

DCK10003196 2 Thứ Năm

DCK10003121 2 Thứ Ba

DCK10003135 2 Thứ Ba

DCK10003145 2 Thứ Ba

DCK10003152 2 Thứ Tư

DCK10003159 2 Thứ Tư

DCK10003192 2 Thứ Tư

DCK10003197 2 Thứ Năm

DCK10003198 2 Thứ Năm

DCK10003199 2 Thứ Năm

DCK10003124 2 Thứ Tư

DCK10003127 2 Thứ Tư

DCK10003129 2 Thứ Tư

DCK10003131 2 Thứ Sáu

DCK10003142 2 Thứ Sáu

DCK10003148 2 Thứ Ba

DCK10003150 2 Thứ Tư

DCK10003166 2 Thứ Tư

DCK10003172 2 Thứ Ba

DCK10003176 2 Thứ Tư

DCK10003177 2 Thứ Tư

DCK10003151 2 Thứ Tư

DCK10003178 2 Thứ Tư

DCK10003202 2 Thứ Hai

DCK10003203 2 Thứ Hai

DCK10003204 2 Thứ Ba

DCK10003205 2 Thứ Ba

DCK10003206 2 Thứ Sáu

DCK10003207 2 Thứ Sáu

DCK10003208 2 Thứ Năm

DCK10003209 2 Thứ Năm

DCK10003210 2 Thứ Sáu

DCK10005201 5 Thứ Hai

Giáo dục thể chất 1 (DCK100031)

B2059 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B Nguyễn Văn  Úy 7-11 1 20

Trịnh Quốc  Tuấn 1-2 35 60 SAN CAU 

Mai Thế  Duy
8-9 35 62 SAN BONG 

10-11 35 64 SAN BONG 

4-5 35 60 SAN BONG 

4-5 35 60 SAN BONG 

Lê  Minh
1-2 35 60 SAN CAU 

35 60 SAN BONG 

Nguyễn Đức  Chánh
1-2 35 60 SAN BONG 

CD22TA3

8 Giáo dục thể chất 2 (DCK100032)

Bùi Trọng  Khôi
1-2 35 60 SAN BONG 

4-5

Phan Minh  Chí
4-5 30 52 SAN6 CD22OT10

1-2 30 50 SAN6

1-2 30 50 SAN2 CD22TA1

4-5 30 50 SAN3 CD22TA2

10-11 30 50 SAN4 CD22OT9

10-11 30 50 SAN4 CD22QT3

CD22NH1

8-9 30 50 SAN4 CD22OT1

10-11 30 50 SAN1 CD22LG1

Lê Vĩnh  Đài

8-9 30 50 SAN5

8-9 30 50 SAN2 CD22KD1

8-9 30 50 SAN6 CD22KS1

CD22DN1

10-11 30 50 SAN5 CD22DT1

1-2 30 50 SAN5 CD22TT9

Trương Quang  Minh

10-11 30 50 SAN5

4-5 30 50 SAN5 CD22TT7

8-9 30 50 SAN5 CD22TT8

1-2 30 55 SAN4 CD22OT2

8-9 30 50 SAN1 CD22TT2

4-5 30 50 SAN3 CD22LH1

4-5 30 50 SAN4 CD22OT11

CD22DL1

8-9 30 50 SAN3 CD22KT1

4-5 30 50 SAN4 CD22TT6

Lê  Minh

1-2 30 50 SAN6

4-5 30 50 SAN3 CD22TN1

10-11 30 50 SAN3 CD22TN2

4-5 30 50 SAN7 CD22OT5

4-5 30 50 SAN6 CD22OT8

10-11 30 50 SAN3 CD22LD1

10-11 30 50 SAN6 CD22OT17

10-11 30 50 SAN4 CD22KT3

10-11 30 50 SAN3 CD22KT4

4-5 30 50 SAN3 CD22DH1

10-11 30 50 SAN4 CD22KD2

4-5 30 50 SAN4 CD22OT22

Trịnh Quốc  Tuấn

7

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



DCT40003004 3 Thứ Ba

DCT40003005 3 Thứ Ba

DCT40017001 5 Chủ Nhật

DCT40036002  

DCT40036004  

DCT40036003 3 Thứ Ba

DCT40037001  

DCT40037002  

DCT40037003 5 Thứ Hai CT21DD1

(Lưu ý: Lớp HP là Mã HP và thứ tự lớp HP. Ví dụ: HP toán cao cấp 1, lớp HP 1 mã lớp HP sẽ là: DCC10108101. Trong đó, mã HP: DCC101081; thứ tự lớp HP: 01).

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA

30 50 CT22QS1

Nguyễn Văn  Úy 1-5 35 90 H1

H5 CT22DD1

13 Giáo dục quốc phòng và an ninh (DCT400370)

30 50 CT22QS

CT22DD

30 5012 Giáo dục chính trị (DCT400360)

30 50

Hoàng Hải  Đông 1-3 30 73

CT22OT2

11 Ngữ văn 4 (DCT400170) Võ Thanh  Dũ 7-11 20 50 A104

Nguyễn Quốc  Điền
1-3 30 50 H4 CT22OT1

1-3 30 55 H4
10 Pháp luật (DCT400030)

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



CD22TT6

CD22TT7

CD22TT2

CD22TT3

CD22TH3

CD22TN1

CD22QS1

CD22TH2

CD22OT2

CD22OT8

CD22OT16

CD22OT17

CD22LG1

CD22OT15

CD22KD2

CD22LD1

CD22DH2

CD22KD1

CD22DH1

Mã lớp

Áp dụng từ: 19/09/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng  9  năm  2022

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



CD22DK1

CD22DC3

CD22DD3

CD22CD2

CD22CD1

CD22OT22

CD22OT18

CD22OT19

CD22OT9

CD22TA3

CD22OT14

CD22OT5

CD22OT10

CD22TT10

CD22OT21

CD22DH5

CD22TH4

CD22LG4

CD22TT9

CD22TT4

CD22TT8

CD22TN2

CD22TT1

CD22OT7

CD22TH1

CD22OT13

CD22OT6

CD22OT11

CD22OT12

CD22LG2

CD22OT1

CD22OT20

CD22TA2

CD22TT5

CD22OT4

CD22TA1

CD22DH3

CD22OT3

CD22TA4

CD22LG3

CD22DH4

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



CD22QS1

CD22KD1

CD22KD2

CD22TD1

CD22NH1

CD22QT4

CD22LD1

CD22QT1

CD22QT2

CD22KT1

CD22KT3

CD22QT3

CD22KD1

CD22LH1

CD22DL2

CD22DT1

CD22KS1

CD22DD1

CD22DN1

CD22KT2

CD22DC2

CD22DL1

CD22TM1

CD22KT4

CD22TC1

CD22DK2

CD22KD2

CD22DC1

CD22DD2

CD22QS1

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



CD22DC1

CD22DH4

CD22TA4

CD22TA2

CD22TA3

CD22TA1

CD22TA

CD22TA5

CD22QT2

CD22QT1

CD22QT3

CD22QT4

CD22LG1

CD22LG2

CD22LG4

CD22LG3

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



CD22DC3

CD22TH4

CD22TH2

CD22TT4

CD22QT4

CD22TH1

CD22OT4

CD22QT1

CD22OT16

CD22OT3

CD22OT12

CD22OT15

CD22DD3

CD22LG2

CD22TA4

CD22OT21

CD22OT19

CD22OT20

CD22DC2

CD22OT18

CD22LG3

CD22TT3

CD22TT5

CD22TM1

CD22TT1

CD22QS1

CD22TH3

CD22OT6

CD22OT7

CD22OT13

CD22OT14

CD22DH3

CD22DL2

CT22DN1

CD22LG4

CT21OT1

CD22QT2

CD22TC1

CD22DH2

CD22KT2

CD22DD1

CD22DD2

CD22DH5

CD22TT10

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



CD22TA3

CD22OT10

CD22TA1

CD22TA2

CD22OT9

CD22QT3

CD22NH1

CD22OT1

CD22LG1

CD22KD1

CD22KS1

CD22DN1

CD22DT1

CD22TT9

CD22TT7

CD22TT8

CD22OT2

CD22TT2

CD22LH1

CD22OT11

CD22DL1

CD22KT1

CD22TT6

CD22TN1

CD22TN2

CD22OT5

CD22OT8

CD22LD1

CD22OT17

CD22KT3

CD22KT4

CD22DH1

CD22KD2

CD22OT22

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 



CT21DD1

CT22QS1

CT22DD1

CT22QS

CT22DD

CT22OT2

CT22OT1

 Biểu mẫu ĐT-BM3-QT4 


